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TRIỂN VỌNG VĨ MÔ 
2H2023 

 

 

 

KINH TẾ NỬA ĐẦU NĂM TĂNG THẤP HƠN DỰ BÁO, ÁP LỰC DỒN VỀ NỬA CUỐI NĂM 

Số liệu GDP nửa đầu năm kém khả quan so với mục tiêu tăng trưởng cả 

năm 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam 

tăng 3.72%yoy với mức đóng góp lớn nhất từ hoạt động dịch vụ. Tính riêng 

quý II, GDP tăng 4.14%yoy và cũng là mức tăng thấp nhất trong hơn 10 năm 

trở lại đây (ngoại trừ Q2/2020 do Covid). Dù vậy, thì phải khẳng định kinh tế 

quý 2 đã có phần khởi sắc hơn với mức tăng trưởng GDP cao hơn quý 1. 

 

Nguồn: GSO, GTJASVN 

Chuyên viên Phân tích 

Trần Thị Hồng Nhung 

nhungtth@gtjas.com.vn - ext:703  
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Nhìn lại các động lực tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm và xu hướng cuối 

năm: 

1. Hoạt động sản xuất đối diện nhiều khó khăn đan xen 

Số liệu PMI tháng 6 đã được công bố dưới ngưỡng 50 điểm, tuy nhiên đã có 

phần cải thiện so với tháng 5 và đạt 46.2 điểm. Hoạt động sản xuất và bán hàng 

của nhiều doanh nghiệp trong nước tiếp tục suy yếu ngoài nhu cầu tiêu thu 

giảm, một phần nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của tình trạng thiếu 

điện (đặc biệt tại khu vực miền Bắc) làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các 

doanh nghiệp.  

Với kỳ vọng đơn hàng khởi sắc hơn nửa cuối năm cùng tình trạng thiếu điện 

được kiểm soát, hoàn toàn có thể kỳ vọng về sức sản xuất tốt hơn và các doanh 

nghiệp hoạt động ổn định hơn ở thời gian tới. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ các năm trước, tuy nhiên 

đã cải thiện dần 3 tháng trở lại đây. 

Nguồn: Fiinpro, GTJASVN 
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Biến động chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 

Tên ngành 

Tăng trưởng 

6 tháng so với 

cùng kỳ (%) 

Toàn ngành công nghiệp -1.15 

Khai khoáng -1.67 

Công nghiệp chế biến, chế tạo -1.62 

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản -1.91 

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) -6.82 

Sản xuất giày dép -2.40 
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, 

tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện -7.75 

Sản xuất sắt, thép, gang -4.63 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học -4.59 

Sản xuất linh kiện điện tử -2.61 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hoà không khí 1.52 

Nguồn: GSO, GTJASVN 

Sản xuất nhìn chung suy yếu ở hầu hết các mặt hàng chủ lực do thiếu đơn hàng 

từ thị trường quốc tế. 

2. Tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu chưa có dấu hiệu đảo chiều 

 

Nguồn: GSO, GTJASVN 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 373.2 tỷ USD, giảm 

15.2%yoy. Trong đó, xuất khẩu giảm 12.1% và nhập khẩu giảm 18.2%yoy. 

Tính riêng trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tiếp tục ghi nhận 

xu hướng tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có sự cải thiện 

nhẹ về xuất khẩu so với tháng trước, trong khi nhập khẩu giảm nhẹ. 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Jan-
22

Feb-
22

Mar-
22

Apr-
22

May-
22

Jun-
22

Jul-22 Aug-
22

Sep-
22

Oct-
22

Nov-
22

Dec-
22

Jan-
23

Feb-
23

Mar-
23

Apr-
23

May-
23

Jun-
23

Export value (USD mn) Import value (USD mn)

Export growth mom Import growth mom



 

  

  

RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY | MACRO REPORT 
 

4 

TRIỂN VỌNG VĨ MÔ 
2H2023 

Mặc dù vậy, cán cân thương mại nửa đầu năm ghi nhận mức kỉ lục với thặng 

dư 12.25 tỷ USD. 

Cơ cấu đóng góp cán cân thương mại theo nhóm hàng 

Nguồn: VBMA 

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực giảm kim ngạch 

 

Nguồn: Fiinpro, GTJASVN 

Triển vọng xuất khẩu nửa cuối năm: 

Các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, châu Âu vẫn đối diện với nhiều khó 

khăn về triển vọng kinh tế. Xuất khẩu gỗ, dệt may, thủy sản dự kiến tiếp tục 

suy yếu so với năm ngoái, tuy nhiên cải thiện so với nửa đầu năm. Kỳ vọng đâu 

đó về xuất khẩu điện tử với việc Samsung ra mắt một số dòng sản phẩm mới 

trong quý 3. 
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3. Giải ngân FDI ổn định 

Nguồn: GSO, GTJASVN 

Trong nửa đầu năm, có sự thiếu vắng các dự án FDI quy mô lớn do bối cảnh 

kinh tế toàn cầu đối diện nhiều lực cản, qua đó ảnh hưởng đến kế hoạch kinh 

doanh và đầu tư của các tập đoàn lớn. Số lượng các dự án quy mô nhỏ (dưới 

1 triệu USD) chiếm tới 70% tổng số các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong 

nửa đầu năm 2023. 

 

FDI giải 
ytd 
(triệu 
USD) % yoy 

FDI 
đăng kí 
ytd 
(triệu 
USD) % yoy4 

FDI cấp 
mới &  
tăng 
vốn ytd 
(triệu 
USD) % yoy3 

FDI 
mua cổ 
phần 
ytd 
(tỷriệu 
USD) % yoy2 

T1 2023 1,350 -16.1 1,690 -19.5 1,204 210.4 180 -59.4 

T2 2023 2,550 -4.9 3,093 -38 1,761 179.1 797 3.5 

T3 2023 4,300 -2.7 5,450 -38.8 3,021 -5.9 1,219 50.4 

T4 2023 5,850 -1.2 8,800 -18.5 4,100 -5.9 3,040 66.1 

T5 2023 7,650 -0.8 10,860 -7.3 5,260 -5.9 3,320 67.7 

T6 2023 10,020 -0.5 13,430 -4.3 9,420 -19.9 4,010 76.8 

Nguồn: GSO, GTJASVN 

Triển vọng đầu tư FDI:  

Xu hướng Trung Quốc +1 tiếp tục dẫn dắt dòng vốn đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến chế tạo (đầu tư vào chế 

biến chế tạo chiếm 81.6% FDI thực hiện và 84.3% vốn đăng ký mới nửa 

đầu năm 2023). 

Các dự án lớn tại Việt Nam như Lego tại Bình Dương và các trung tâm công 

nghiệp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai sẽ kéo theo làn sóng đầu tư của các 

công ty vệ tinh.   
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Tại hội nghị các nhà đầu tư hồi đầu năm, đã có 3 tập đoàn trao đổi với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư cam kết đầu tư mới và mở rộng đầu tư trong năm nay với 

tổng vốn đầu tư 3.7 tỷ USD. Trong đó, các dự án gồm Dự án sản xuất công 

nghiệp nặng và logistics (Hàn quốc 1.6 tỷ USD), dự án sản xuất xanh sử dụng 

năng lượng tái tạo (Đức, 1.5 tỷ USD) và dự án sản xuất trang thiết bị y tế (Nhật 

Bản, 600 triệu USD). Gần đây nhất, đại diện các tập đoàn lớn Hàn Quốc đã có 

chuyến thăm Việt Nam và thể hiện cam kết đầu tư vào Việt Nam trong dài hạn, 

điển hình nhất là Samsung, LG hay Hyosung. 

FDI thông qua góp vốn, mua cổ phần cũng ngày càng phổ biến tại Việt Nam và 

diễn ra sôi động ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bán lẻ. Điển hình là thương 

vụ SMBC mua 15% cổ phần VPB với giá trị 1.5 tỷ USD hồi tháng 4.  

Ngoài ra, thị trường bán lẻ Việt Nam cũng là miếng bánh triển vọng với các 

ông lớn bán lẻ quốc tế với sự mở rộng của Lotte hay Aeon tại Việt Nam. Điển 

hình như tháng 9 này, Lotte ra mắt Lotte Mall Tây Hồ với quy mô dự án hơn 

600 triệu USD hay Aeon Mall với tham vọng đẩy mạnh hệ thống các siêu thị 

tại Việt Nam lên con số 16 vào năm 2025 sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam. 

Chúng tôi cho rằng giải ngân FDI sẽ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm và vượt 

mốc 20 tỷ USD cho cả năm 2023. 

4. Tiêu dùng nội địa tích cực dẫn dắt tăng trưởng 

Tiêu dùng tiếp tục là yếu tố tích cực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trong 

quý 2 cũng như nửa đầu năm. Cụ thể, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 

khoảng 3 triệu tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 10.9% so với cùng kỳ năm 

2022.  

Mặc dù vậy, doanh số tháng 6 chỉ tăng nhẹ so với tháng 5 mặc dù du lịch bước 

vào mùa cao điểm dấy lên mối quan ngại nhất định về tốc độ gia tăng chậm đi 

của tiêu dùng nội địa. Trong đó, tiêu dùng của ho ̣  gia điǹh 6 tháng đầu năm 

2023 tăng cha ̣m ở mức 2.68% so với cùng kỳ năm 2022 do kinh té trong nước 

ga ̣p khó khăn khién thu nha ̣p của người dân giảm sút. 

Ở khía cạnh thu hút du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu 

năm đạt khoảng 5.57 triệu lượt, tương ứng 65% mức nửa đầu năm 2019 

(trước dịch Covid) dù hầu hết các thị trường khách tiềm năng đều đã mở cửa 

cho thấy tốc độ hồi phục du lịch còn chậm. 
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Nguồn: Fiinpro, GSO, GTJASVN 

5. Giải ngân vốn đầu tư công còn cách xa mục tiêu 

Khối lượng đầu tư công thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt trên 

232,200 tỷ đồng, ước đạt 33% kế hoạch. 

Mặc dù đầu tư công được kỳ vọng là đòn bẩy hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong 

năm nay, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, các vấn đề về pháp lý hay giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản chính 

đối với tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm ở nước ta. 

Dù vậy, thì không thể phủ nhận tính mùa vụ khi giải ngân vốn đầu tư công 

thường được đẩy mạnh hơn về cuối năm. Qua đó, có thể kỳ vọng về lực đẩy từ 

đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế trong quý cuối năm (tỷ lệ giải ngân 

đầu tư công trung bình hàng năm đạt trung bình 70% -80% so với kế hoạch, 

tương ứng dư địa giai đoạn nửa cuối năm lớn). 
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Nguồn: GSO, GTJASVN 

LẠM PHÁT TOÀN PHẦN HẠ NHIỆT  

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 ghi nhận hạ nhiệt so với tháng trước. 

 

Nguồn: GSO, GTJASVN 
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Như đã đề cập trong báo cáo kỳ trước, việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân 

tăng 3% từ ngày 4/5 đã trực tiếp tác động lên lạm phát cơ bản tháng 6.  Lạm 

phát cơ bản tháng 6/2023 tăng 0.24% so với tháng trước, tăng 4.33% so với 

cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 

4.74% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 

3.29%).  

Ngoài ra, giá thực phẩm tăng cũng là tác nhân làm tăng CPI. Chỉ số giá nhóm 

hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 6/2023 tăng 0.57% so với tháng trước, tác 

động làm CPI chung tăng 0.19 điểm phần trăm. 

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 6/2023 so với tháng trước 

Nguồn: GSO 

 

TỶ GIÁ ỔN ĐỊNH NỬA ĐẦU NĂM 

Dòng vốn FDI giải ngân tốt, thặng dư cán cân thương mại, kiều hối nửa cuối năm, là những yếu tố hỗ trợ 

tỷ giá. Dù vậy, thì chênh lệch lãi suất cao trong bối cảnh lãi suất điều hành Việt Nam đã được hạ 3 lần trong 

nửa đầu năm trong khi NHTW các nước và đặc biệt Fed vẫn chưa dừng lộ trình tăng lãi suất tạo áp lực 

nhất định với tỷ giá trong phần còn lại của năm. 
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Biến động đồng VND và các đồng tiền khác so với USD từ đầu năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, GTJASVN 

Nguồn: WB, GTJASVN 

 

 

 

 

 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

1/3/2023 2/3/2023 3/3/2023 4/3/2023 5/3/2023 6/3/2023

Title
VND Curncy MYR Curncy MMK Curncy CNY Curncy

JPY Curncy KRW Curncy INR Curncy SGD Curncy

IDR Curncy THB Curncy EUR Curncy

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F

Title FX Reserves (USD bn)



 

  

  

RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY | MACRO REPORT 
 

11 

TRIỂN VỌNG VĨ MÔ 
2H2023 

Kiều hối về Việt Nam 

 

 

Nguồn: Statista.com 

 

NHẬN ĐỊNH GTJA 

Số liệu kinh tế nửa đầu năm kém tích cực làm dấy lên quan ngại về khả năng đạt mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6.5% trong năm nay. 

Các tổ chức quốc tế cũng đã điều chỉnh dự báo của mình về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam.  

 

Dự báo tăng trưởng kinh tế của các tổ chức quốc tế 
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Bất chấp những nỗ lực từ phía các nhà điều hành nhằm kích thích đầu tư, tiêu dùng trong nước, 

vẫn có những lực cản nhất định. Điển hình như các gói chính sách hỗ trợ lãi suất chưa có mức ảnh 

hưởng lớn dù điều kiện lãi suất đã thuận lợi hơn với 3 lần giảm lãi suất điều hành từ đầu năm 

nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt hơn 3% trong 6 tháng đầu năm (cùng kỳ năm 

trước tăng 8.5%).  

Tựu chung lại, chúng ta vẫn có những gam màu sáng tối đan xen ở bức tranh kinh tế Việt Nam. 

Với những chính sách và ưu thế hiện tại, Việt Nam vẫn là điểm đến lý tưởng với dòng vốn đầu tư 

nước ngoài. Cơ cấu dân số trẻ, tăng trưởng dẫn dắt tiêu dùng nội địa. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng 

thấp hơn kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu là điều không tránh khỏi.  Do đó, chúng 

tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6.5% cho cả năm là khó khả thi. 

Cùng nhìn lại các yếu tố tác động đến triển vọng kinh tế nửa cuối năm: 

Nhân tố tích cực có thể kỳ vọng:  

- Sản xuất công nghiệp quý 3 lạc quan hơn so với 2 quý đầu năm dựa trên khảo sát ý kiến 

doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh nửa cuối năm. Có hơn 70% doanh nghiệp cho rằng 

đơn hàng và hoạt động sản xuất sẽ cải thiện. 

- Xuất khẩu nông sản dự kiến được cải thiện nhờ sản lượng cao theo yếu tố mùa vụ. Trong 

khi xuất khẩu các mặt hàng chủ lực cải thiện so với nửa đầu năm. 

- Dư địa tăng doanh thu từ du lịch vẫn còn lớn. Ngoài thị trường khách Trung Quốc vẫn còn 

chưa khôi phục tốt, việc khai thác khách đến từ Hàn Quốc và các quốc gia khác cũng đem lại 

kỳ vọng tích cực. 

- Giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng đẩy mạnh hơn nửa cuối năm ở các dự án giao thông 

trọng điểm và đầu tư năng lượng. 

Rủi ro tiềm ẩn: 

- Tác động lan tỏa của đầu tư công còn chậm do nhiều dự án lớn chưa được giải ngân và triển 

khai. 

- Các thị trường xuất khẩu chính vẫn còn đang vật lộn với cuộc chiến lạm phát và chưa thể 

hồi phục tiêu dùng nhanh trong ngắn hạn. 

- Áp lực tỷ giá dù không còn lớn như năm trước, tuy nhiên vẫn cần thận trọng với kịch bản 

dòng vốn xoay chiều chảy ra khỏi Việt Nam nếu triển vọng kinh tế còn kém tích cực và FED 

tiếp tục việc thắt chặt chính sách tiền tệ. 

Với những quan điểm nêu trên, GTJA (Vietnam) đưa ra dự báo về kinh tế Việt Nam trong năm 

nay như sau: 

Dự báo vĩ mô của GTJA Việt Nam 

GTJA FORECAST  Conservative Base case Optimistic 
GDP 2023 growth % 4.5% 5.0% 5.5% 
Inflation  % 4.5% 4% 3.5% 
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XẾP HẠNG CỔ PHIẾU 

Chỉ số tham chiếu: VN – Index.                                                                 Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng 

 
XẾP HẠNG NGÀNH 

Chỉ số tham chiếu: VN – Index                                                            Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng 
Xếp loại Định nghĩa 

Vượt trội 
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-

Index lớn hơn 5% 
Hoặc triển vọng ngành tích cực 

Trung lập 
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-

Index từ -5% đến 5% 
Hoặc triển vọng ngành trung lập 

Kém hiệu quả 
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-

Index nhỏ hơn -5% 
Hoặc triển vọng ngành kém tích cực 

KHUYẾN CÁO 
Các nhận định trong báo cáo này phản ánh quan điểm riêng của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị 
báo cáo này về mã chứng khoán hoặc tổ chức phát hành. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo 
và không nên xem báo cáo này là nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán khi đưa ra quyết định đầu tư và Nhà đầu tư 
phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan 
Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại nào là hệ 
quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào được đề cập trong 
bản báo cáo này.  
Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nhận được thù lao dựa trên các yếu tố khác nhau, bao 
gồm chất lượng và độ chính xác của nghiên cứu, phản hồi của khách hàng, yếu tố cạnh tranh và doanh thu của công 
ty. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và cán bộ, Tổng giám đốc, nhân viên có thể có một mối liên 
hệ đến bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong báo cáo này (hoặc trong bất kỳ khoản đầu tư nào có liên quan). 
Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nỗ lực để chuẩn bị báo cáo trên cơ sở thông tin được 
cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không tuyên bố hay 
cam đoan, bảo đảm về tính đầy đủ và chính xác của thông tin đó. Các quan điểm và ước tính trong báo cáo này chỉ 
thể hiện quan điểm của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tại thời điểm công bố và không 
được hiểu là quan điểm của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và có thể thay đổi mà không cần 
báo trước. 
Báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư tổ 
chức và nhà đầu tư cá nhân của Guotai Junan Việt Nam tại Việt Nam và ở nước ngoài theo luật pháp và quy định có 
liên quan rõ ràng tại quốc gia nơi báo cáo này được phân phối và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn 
mua, bán hay nắm giữ chứng khoán cụ thể nào ở bất kỳ quốc gia nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày 
trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng 
Nhà đầu tư. Nhà đầu tư hiểu rằng có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này.  
Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khuyến cáo không phải là căn cứ để Nhà đầu tư 
hay một bên thứ ba yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và/hoặc chuyên viên chịu trách 
nhiệm chuẩn bị báo cáo này thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào với Nhà đầu tư hay một bên thứ ba liên quan đến quyết 
định đầu tư của Nhà đầu tư và/hoặc nội dung của báo cáo này.  
Bản báo cáo này không được sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ đối tượng nào cho bất kỳ mục đích 
nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai 
Junan Việt Nam. Vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn. 

  

Khuyến nghị Định nghĩa 

Mua 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng>= 15% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực 

Tích luỹ 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% 
Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực 

Trung lập 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập 

Giảm tỷ trọng 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực 

Bán 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hơn -15% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực 
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